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	MÔN: TOÁN - LỚP 9





                             Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
	       Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Biến đổi căn thức bậc hai  
	
[image: image1.wmf]A

 xác định khi  A
[image: image2.wmf]³

0
	Biết được quy tắc biến đổi căn thức bậc hai.
	Vận dụng các phép toán trong 

Căn thức để Tìm x
	Vận dụng các quy tắc để rút gọn, tính giá trị của biểu thức, tìm được GTLN của biểu thức chứa căn.
	

	Số câu
	1/4
	1/2
	1/2
	7/4
	3

	Số điểm
Tỉ lệ %
	0,5

5%
	0,5

5%
	1,0

10%
	2,0

20%
	4,0

40%

	2. Hàm số  y= ax + b
	Hiểu được tính chất hàm số
	Hiểu được tính chất hàm số
	 Biết vẽ đồ thị hàm số. Tính được góc tạo bởi đồ thị với trục ox
	
	

	Số câu
	1/4
	1/4
	1/2
	
	1

	Số điểm Tỉ lệ %
	0,5

5%
	0,5

5%
	1,0
10%
	
	2

20%

	3. Hệ phương trình

	 
	 
	Biết vận dụng giải hệ PT bằng phương pháp thế.
	
	

	Số câu
	
	
	1
	
	1

	Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1,0

10%
	
	1,0
10%

	4. Hệ thức lượng trong tam giác vuông Đường tròn
	Biết vẽ hình, ghi GT_KL
	
	Biết vận dụng tỉ số lượng giác để giải tam giác vuông Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
	Tính chất tiếp tuyến của đường tròn
	

	Số câu
	
	
	3/4
	1/4
	1

	Số điểm
Tỉ lệ %
	0,5

5%
	
	1,5
10%
	1,0

10%
	3,0
30%

	Tổng
	1/2
	3/4
	11/4
	2
	6

	
	1,5
	1,0
	4,5
	3,0
	10

	
	15%
	10%
	45%
	30%
	100%
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                                        (Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)
                        Đề gồm có 01 trang
Câu 1: (1,5 điểm) 
           a) Rút gọn các biểu thức sau:  
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           b) Giải phương trình:
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Câu 2: (2,0 điểm)  

Cho biểu thức:   
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a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn biểu thức P

c) Với giá trị nào của a thì P có giá trị bằng
[image: image6.wmf]21
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d) Tìm giá trị lớn nhất của P.

Câu 3: (2,0 điểm) Cho đường thẳng: y = (2m -4)x + m (d)
( m ≠ 1)


a) Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số đồng biến, nghịch biến ?

b) Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A( 2; 7) ?

c) Vẽ đồ thị hàm số trên với giá trị m vừa tìm được của câu b.
d) Tính góc tạo bởi đồ thị trên với trục Ox ?

        Câu 4: (1,0 điểm) 
Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:
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        Câu 5: (3,0 điểm) 
Cho đường tròn tâm O, bán kính OA = 6 cm. Gọi H là trung điểm của OA, đường thẳng vuông góc với OA tại H cắt đường tròn (O) tại B và C. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt đường thẳng OA tại M.

a) Tính độ dài MB. 

b) Tứ giác OBAC là hình gì? vì sao?

c) Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

        Câu 6: (0,5 điểm) 
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = 
[image: image8.wmf]3573
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Đáp án gồm có 02 trang
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

1,5 đ
	a) 
[image: image9.wmf]271223483323234373
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b) ĐKXĐ: x
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Vậy nghiệm của phương trình là: x = 13
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0,25
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	Câu 2

2,0đ
	a) Biểu thức A có nghĩa khi: 
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b) Rút gọn biểu thức A
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c) Khi:
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d) Vì 
[image: image17.wmf]0
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 nên 4 – a 
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 4. Vậy MaxP = 4 khi x= 0.
	0,5

1,0

0,25

0,25

	Câu 3

2,0 đ
	Cho đường thẳng y = (2m - 4)x + m  (d)

a/ Hàm số đồng biến khi: 2m – 4 > 0 
[image: image19.wmf]Û

m > 2
    Hàm số nghịch biến khi: 2m – 4 < 0 
[image: image20.wmf]Û

m < 2                       
b/ Đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;7), nghĩa là x = 2 thì y = 7. Thay vào hàm số ta có:  7 = (2m -4).2 + m

                                  
[image: image21.wmf]Û

7 = 5m – 8
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m = 3
               Hàm số là  y = 2x + 3

c/ Vẽ đồ thị hàm  y = 2x + 3

Cho x = 0 thì y = 3.  Đồ thị hàm số đi qua điểm P(0; 3)

Cho y = 0 thì x = 
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2

-

. Đồ thị hàm số đi qua điểm Q(
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d/ Tính góc tạo bởi đồ thị trên với trục Ox ?

            tan
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	Câu 4

1,0đ
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	1,0

	Câu 5

3,0 đ
	Vẽ hình viết GT-KL

[image: image28.emf]6cm
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a) Tính OM (áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông OBM). OM = 12cm
Tính BM (dựa vào định lí pi-ta-go trong tam giác vuông OBM). BM = 
[image: image29.wmf]65

cm 
b) Tứ giác OBAC là hình thoi.

Vì: + OBAC là hình bình hành (hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)

      + Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau.
c) Chứng minh được: ∆OBM = ∆OCM (c.g.c)

Suy ra: tam giác OCM vuông tại C.

Hay góc C = 900.

Vậy: CM là tiếp tuyến của đường tròn (O)
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	Câu 6

0,5 đ
	ĐKXĐ: 
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A2 =(3x - 5) + ( 7 - 3x) + 2
[image: image31.wmf](35)(73)
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A2 
[image: image32.wmf]£

 2 + (3x - 5 + 7 - 3x) = 4 

( dấu "=" xảy ra 
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 3x - 5 = 7 - 3x 
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 x = 2)

Vậy: max A2 = 4 
[image: image35.wmf]Þ

 max A = 2 ( khi và chỉ khi x = 2)
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